
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

              Số:    157   /QĐ-LTR Quận 10, ngày 09   tháng  8  năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Danh mục sách giáo khoa được sử dụng trong năm học 2024-2025 

tại trường Tiểu học Lê Thị Riêng 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG 

 

Căn cứ Quyết định số 1774/QĐ-UB ngày 28 tháng 6 năm 1996 của Ủy ban nhân 

dân Quận 10 về việc đổi tên trường Phổ thông cơ sở Lê Thị Riêng ; 

 Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học; 

Căn cứ Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc ban hành Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ 

thông;  

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông 2018; 

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong 

cơ sở giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Quyết định 4119/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo phê duyệt danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và sách 

giáo khoa môn Tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

Căn cứ công văn số 13656/VP-VX ngày 08/12/2023 của Uỷ ban Nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh Về sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục; 

Căn cứ Công văn số 124/PGDĐT-TH  ngày 06/02/2024 của Phòng Giáo dục và 

Đào tạo Quận 10 về hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ 

thông theo Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT  

 

 



Căn cứ Quyết định số 1711/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố về phê duyệt danh mục SGK lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục 

tiểu học từ năm học 2023-2024 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố về phê duyệt danh mục SGK lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục 

tiểu học từ năm học 2024-2025 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định 392/QĐ-BGDĐT ngày 26/01/2024 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo Phê duyệt danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và 

sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quyết định lựa chọn sách giáo khoa được sử dụng trong Trường Tiểu 

học Lê Thị Riêng – Năm học 2024-2025 (Danh mục sách đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3.  Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 Nơi nhận:   
- PGD&ĐT Q.10; 

- Như Điều 3; 

 - Lưu:VT. 

 

Hiệu trưởng 

 

 

 

Nguyễn Thị Hải 
 



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG                                 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

DANH MỤC  

SÁCH GIÁO KHOA 

SỬ DUNG TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG 

NĂM HỌC 2024-2025 
 

(Theo Quyết định số   157      /QĐ-LTR do Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Thị Riêng 

ký ngày 09 tháng 8 năm 2024) 

 

 

• LỚP 1  

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

1. Tiếng Việt 1 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ly 

Kha (Chủ biên) Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ly 

Kha (Chủ biên) 

2. Toán 1 
Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính 

(Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

3. Đạo đức 1 
Đinh Phương Duy (Tổng Chủ biên), Trần Thanh Bình 

(Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

4. 
Tự nhiên và 

Xã hội 1 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng 

(Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

6. 
Hoạt động trải 

nghiệm 1 

Vũ Quang Tuyên (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hữu Tâm 

(Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 



7. 
Giáo dục 

Thể chất 1 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

8. Âm nhạc 1 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Nguyễn Đăng Bửu, 

Trịnh Mai Trang, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

9. Mĩ thuật 1 
Nguyễn Xuân Tiên (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc 

(Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

10. 

Tiếng Anh 1 

(Family and 

Friends - 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương Văn Ánh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

• LỚP 2                 

  

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

1. Tiếng Việt 2 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha – Chủ biên;Nguyễn Thị 

Thu Huyền – Trịnh Cam Ly – Phạm thị Kim Oanh – 

Bùi Thanh Truyền – Nguyễn Thị Xuân Yến. 

 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha – Chủ biên;Nguyễn Thị 

Thu Huyền – Trịnh Cam Ly – Phạm thị Kim Oanh – 

Bùi Thanh Truyền – Nguyễn Thị Xuân Yến. 

 

2. Toán 2 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính 

(Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, 

Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

3. Đạo đức 2 

Trần Thanh Bình – Đinh Phương Duy – Phạm Quỳnh 

(đồng Chủ biên);Nguyễn Thị Thùy Dung – Nguyễn Hà 

My – Lâm Hồng Lãm Thúy – Nguyễn Huyền Trang – 

Lê Phương Trí. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

4. 
Tự nhiên và 

Xã hội 2 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thu 

Hằng (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thị 

Thu Hiền, Lý Khánh Hoa, Mai Thị Kim Phượng, Trần 

Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 



5 
Giáo dục 

Thể chất 2 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

6 Âm nhạc 2 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Nguyễn Đăng Bửu, 

Trịnh Mai Trang, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

7 Mĩ thuật 2 

Nguyễn Thị Nhung – Nguyễn Xuân Tiên – đồng Tổng 

chủ biên; Nguyễn Tuấn Cường –Hoàng Minh Phúc – 

đồng Chủ biên;Lương Thanh Khiết – Vũ Đức Long – 

Nguyễn Áng Phương Nam – Lâm Yến Như – Phạm 

Văn Thuận – Đàm Thị Hải Uyên – Trần Thị Vân.   

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

8. 
Hoạt động trải 

nghiệm 2 

Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ 

biên), Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu Tâm (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Hà My, Đặng Thị Thanh Nhàn, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

9. 

Tiếng Anh 2 

(Family and 

Friends - 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương Văn Ánh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

      

• LỚP 3 

 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

1. Tiếng Việt 3 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim Oanh, Bùi 

Thanh Truyền. Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thu Huyền, Phạm Kim Bích Loan, 

Phạm Thị Kim Oanh, Bùi Thanh Truyền. 

2. Toán 3 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính 

(Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, 

Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 



3. Đạo đức 3 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh, 

Phạm Quỳnh (đồng Chủ biên), Lê Quỳnh Chi, Trần 

Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị 

Vân Hương, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

4. 
Tự nhiên và 

Xã hội 3 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thu 

Hằng (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thị 

Thu Hiền, Lý Khánh Hoa, Mai Thị Kim Phượng, Trần 

Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

5. Tin học 3 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Đỗ Minh 

Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải, 

Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Nguyễn Thị Hồng 

Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

6. Công nghệ 3 
Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Lưỡng, Lê Thị Mỹ Nga, Đoàn Thị Ngân. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

7. 
Giáo dục 

Thể chất 3 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

8. Âm nhạc 3 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Nguyễn Đăng Bửu, 

Trịnh Mai Trang, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

9. Mĩ thuật 3 
Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị May 

Chủ biên), Đỗ Việt Hoàng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

10. 
Hoạt động trải 

nghiệm 3 

Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ 

biên), Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu Tâm (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Hà My, Đặng Thị Thanh Nhàn, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

11. 

Tiếng Anh 3 

(Family and 

Friends - 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương Văn Ánh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 



 

 

 

 

               

• LỚP 4 

 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

1. Tiếng Việt 4 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim Oanh, Bùi 

Thanh Truyền. Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thu Huyền, Phạm Kim Bích Loan, 

Phạm Thị Kim Oanh, Bùi Thanh Truyền. 

2. Toán 4 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính 

(Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, 

Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

3. Đạo đức 4 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh, 

Phạm Quỳnh (đồng Chủ biên), Lê Quỳnh Chi, Trần 

Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị 

Vân Hương, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

4. 
Lịch sử và Địa 

lý 4 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

5 Khoa học 4 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

6 Tin học 4 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Đỗ Minh 

Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải, 

Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Nguyễn Thị Hồng 

Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 



7 Công nghệ 4 
Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Lưỡng, Lê Thị Mỹ Nga, Đoàn Thị Ngân. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

8. 
Giáo dục 

Thể chất 4 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

9. Âm nhạc 4 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Nguyễn Đăng Bửu, 

Trịnh Mai Trang, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 Mĩ thuật 4 
Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị May 

Chủ biên), Đỗ Việt Hoàng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

11 
Hoạt động trải 

nghiệm 4 

Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ 

biên), Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu Tâm (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Hà My, Đặng Thị Thanh Nhàn, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

12. 

Tiếng Anh 4 

(Family and 

Friends - 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương Văn Ánh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

• LỚP 5 
 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

1. Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim Oanh, Bùi 

Thanh Truyền. Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thu Huyền, Phạm Kim Bích Loan, 

Phạm Thị Kim Oanh, Bùi Thanh Truyền. 

2. Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính 

(Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, 

Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 



3. Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh, 

Phạm Quỳnh (đồng Chủ biên), Lê Quỳnh Chi, Trần 

Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị 

Vân Hương, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

4. 
Lịch sử và Địa 

lý 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

5 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

6 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Đỗ Minh 

Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải, 

Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Nguyễn Thị Hồng 

Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

7 Công nghệ 5 
Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Lưỡng, Lê Thị Mỹ Nga, Đoàn Thị Ngân. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

8. 
Giáo dục 

Thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

9. Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Nguyễn Đăng Bửu, 

Trịnh Mai Trang, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 Mĩ thuật 5 
Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị May 

Chủ biên), Đỗ Việt Hoàng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

11 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ 

biên), Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu Tâm (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Hà My, Đặng Thị Thanh Nhàn, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 



12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends - 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương Văn Ánh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

                       HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Nguyễn Thị  Hải  
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